
ST
T

Người ký Đơn vị Thời
gian ký

Ý kiến Kiểm tra chữ ký

1 NGUYỄN
VĂN ĐẠT

Thạc sỹ -
Trường CĐYT
Bạch Mai -
Đơn vị chức
năng - BỆNH
VIỆN BẠCH
MAI - Bệnh
Viện Bạch Mai

09/07/20
25
12:15:45

2 NGUYỄN
MẠNH
TOÀN

Thạc sỹ -
Trường CĐYT
Bạch Mai -
Đơn vị chức
năng - BỆNH
VIỆN BẠCH
MAI - Bệnh
Viện Bạch Mai

09/07/20
25
08:14:28

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 36661
Số văn bản: 36661
Ngày ban hành: 09/07/2025
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CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI
PHÒNG ĐÀO TẠO

TBC 
HK/NH

12(tổng 
số tín 

Điểm 
 thi

Điểm 
 môn 
học

Điểm 
 thi

Điểm 
 môn 
học

Điểm 
 thi

Điểm 
 môn 
học

Điểm 
 thi

Điểm 
 môn 
học

Điểm 
 thi

Điểm 
 môn 
học

Điểm 
 thi

Điểm 
 môn 
học

L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2

1 22Q60290115 XNYH K9 Nguyễn Việt Lâm 16.12.2004 7.5 7.6 8 7.6 9 8.5 8.5 0 9.5 8.8 8.8 Giỏi Không Xuất sắc
2 22Q60290134 XNYH K9 Nguyễn Phương Thảo 27.06.2004 7.5 7.5 8 7.7 8 9.5 8.5 0 9.5 8.8 8.8 Giỏi Không Tốt
3 22Q60290121 XNYH K9 Cao Thị Lý 03.04.2004 8 7.7 7 7.4 9.5 9 8 0 8.5 8.5 8.5 Giỏi Không Tốt
4 22Q60290125 XNYH K9 Đinh Lương Nguyên Ngọc 25.01.2004 7 7.1 7 7 9.5 8.5 8 0 9 8.5 8.5 Giỏi Không Tốt
5 22Q60290126 XNYH K9 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 15.09.2004 8.5 8.1 7.5 7.4 9.5 9 9 0 8 8.5 8.5 Giỏi Không Xuất sắc
6 22Q60290135 XNYH K9 Đỗ Minh Thu 23.09.2004 8.5 8.1 7.5 7.6 7.5 8.5 8.5 0 9 8.4 8.4 Giỏi Không Xuất sắc
7 22Q60290122 XNYH K9 Trần Anh Minh 05.04.2004 8 7.4 7.5 7.4 8.5 9 9 0 8 8.3 8.3 Giỏi Không Xuất sắc
8 22Q60290114 XNYH K9 Nguyễn Thị Thu Hường 30.05.2004 5.5 5.9 8 7.9 8.5 9 7 0 9 8.2 8.2 Giỏi Không Tốt
9 22Q60290127 XNYH K9 Vũ Hạnh Nguyên 13.05.2004 7.5 7.2 6.5 7 8.5 9 7.5 0 8.5 8.2 8.2 Giỏi Không Tốt

10 22Q60290129 XNYH K9 Nguyễn Hoài Phương 05.05.2004 5 5.9 6.5 6.7 8 9 9 0 8.5 8.2 8.2 Giỏi Không Tốt
11 22Q60290124 XNYH K9 Phạm Thu Ngân 16.12.2004 7.5 7.2 8 7.5 9 9 6.5 0 8.5 8.1 8.1 Giỏi Không Tốt
12 21Q60280156 XNYH K9 Nguyễn Thị Thiên Trang 24/06/2003 5.5 6.3 6 6.9 8 9 7.5 0 8.5 8 8 Giỏi Không Tốt
13 22Q30110142 XNYH K9 Hoàng Thị Kim Oanh 23.10.2004 7.5 7.4 6.5 7.1 9.5 9 7 0 7.5 8 8 Giỏi Không Tốt
14 22Q60290136 XNYH K9 Phạm Anh Thư 15.10.2004 8 7.9 7.5 7.4 7.5 8 8 0 8.5 8 8 Giỏi Không Tốt
15 22Q60290139 XNYH K9 Nguyễn Thị Vân 19.06.2004 5.5 6 7 7.5 7.5 8.5 7 0 9 8 8 Giỏi Không Tốt
16 22Q60290105 XNYH K9 Trần Đức Bình 13.06.2004 5 5.9 7 7.3 8.5 7 7.5 0 9 7.9 7.9 Khá Không Tốt
17 22Q60290117 XNYH K9 Đặng Bùi Phương Linh 14.04.2004 7 6.9 7.5 7.4 9 9 8 0 7 7.9 7.9 Khá Không Tốt
18 22Q60290123 XNYH K9 Dương Thanh My 07.11.2004 7.5 7 6 6.7 6.5 9 7 0 9 7.9 7.9 Khá Không Tốt
19 22Q30110110 XNYH K9 Nguyễn Thanh Bình 20.02.2004 8 7.6 8 7.7 7 8 8 0 8 7.8 7.8 Khá Không Tốt
20 22Q60290132 XNYH K9 Nguyễn Thị Thanh 11.01.2004 7.5 7.2 7.5 7.5 7 7.5 8 0 8.5 7.8 7.8 Khá Không Tốt
21 22Q60290137 XNYH K9 Dương Thu Thủy 03.02.2004 7 7.1 8 7.9 7.5 8.5 7 0 8 7.8 7.8 Khá Không Tốt
22 22Q60290109 XNYH K9 Lê Tiến Dũng 26.02.2004 6.5 7 6.5 7.1 8 8.5 5.5 0 8.5 7.7 7.7 Khá Không Tốt
23 22Q60290118 XNYH K9 Phạm Tú Linh 10.02.2004 7 7.2 7 7.1 7.5 8.5 7 0 8 7.7 7.7 Khá Không Tốt
24 21Q60280146 XNYH K9 Nguyễn Mai Phương 19/01/2003 8 7.5 7.5 7.6 7.5 8.5 6 0 7.5 7.4 7.4 Khá Không Tốt
25 22Q60290120 XNYH K9 Đặng Văn Lực 25.02.2004 5.5 6.1 6.5 6.6 7 9 7.5 0 7 7.3 7.3 Khá Không Tốt
26 22Q60290128 XNYH K9 Lê Hồng Nhi 19.02.2004 5 6 7 7.3 6.5 8.5 7 0 7.5 7.3 7.3 Khá Không Tốt
27 22Q60290138 XNYH K9 Nguyễn Đắc Trí 12.03.2004 5 5 6 6.4 5 8.5 7.5 0 8.5 7.3 7.3 Khá Không Tốt
28 22Q60290112 XNYH K9 Phạm Thị Thu Hiền 14.04.2004 6 6.6 7.5 7.7 8.5 8 6.5 0 6 7 7 Khá Không Tốt

DANH SÁCH SINH VIÊN XNYH K9 ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT HỌC BỔNG HK II

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Mạnh Toàn

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

Nguyễn Văn Đạt

Các sinh viên kiểm tra lại các thông tin, tất cả các ý kiến thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo trong vòng 3 ngày kể từ ngày có thông báo này (09/7/2025)

TBL1
Dự kiến 
xếp loại 
hoc bổng

KỶ LUẬT
ĐIỂM 
RÈN 

LUYỆN

GHI 
CHÚ

Ngày sinhSTT Mã Sinh viên Lớp Họ đệm Tên

Thực tập bệnh viện hóa 
sinh 2 

2.00 (số tín chỉ)

Thực tập bệnh viện vi ký 
sinh 2 

2.00 (số tín chỉ)

Thực tế tốt nghiệp

4.00 (số tín chỉ)

Xét nghiệm độc chất

1.00 (số tín chỉ)

Quản lý khoa xét nghiệm

1.00 (số tín chỉ)

Thực tập bệnh viện 
Huyết học 2

2.00 (số tín chỉ)

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 36661
Số văn bản: 36661
Ngày ban hành: 09/07/2025
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